
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

STT Mã học sinh Họ và tên Ngày sinh Trạng thái Lớp cũ Lớp mới Học kỳ chuyển lớp

1 0117816348 Hoàng Thị Minh Phương 18/12/2008 Đang học 10A4 10A1 2
2 0150544949 Dương Đức Huy 05/07/2008 Đang học 10A5 10A2 2
3 0117951791 Nguyễn Thu Thuỷ 31/03/2008 Đang học 10A1 10A2 2
4 0148761368 Đinh Thị Quỳnh Nga 12/11/2008 Đang học 10A1 10A2 2
5 0117892100 Bùi Văn Hoàng 30/08/2008 Đang học 10A2 10A4 2
6 0118019387 Vũ Ngọc Long 09/06/2008 Đang học 10A2 10A5 2
7 0150545002 Nguyễn Bích Ngọc 05/03/2008 Đang học 10D2 10D1 2
8 0150544957 Trần Khánh Linh 01/01/2008 Đang học 10D2 10D1 2
9 0133875049 Bùi Thị Lan Anh 19/03/2008 Đang học 10D1 10D2 2

10 0150544998 Nguyễn Ngọc Linh 13/11/2008 Đang học 10D1 10D2 2
11 0117994118 Đào Thị Thúy 20/03/2008 Đang học 10D1 10D2 2
12 0117062723 La Hải Uyên 24/12/2007 Đang học 11A2 11A1 2
13 0148615148 Nguyễn Thu Thúy 27/10/2007 Đang học 11A4 11A2 2
14 0150545400 Đàm Quang Vinh 14/09/2007 Đang học 11A3 11A2 2
15 3377987767 Trần Quang Trung 18/01/2007 Chuyển đến kỳ 1 11A5 11A2 2
16 0160656504 ĐỖ HƯƠNG GIANG 26/09/2006 Đang học 12A4 12D4 2
17 0160656506 NGUYỄN THỊ HẢI 08/05/2006 Đang học 12A4 12D5 2
18 0150545201 Nguyễn Việt Tiệp 12/03/2008 THPT Minh Phú 10A4 2
19 0118002738 Trần Thiện An 26/08/2008 THPT  Bắc Lương Sơn 10D6 2
20 0139974127 Trần Tuấn Anh 22/09/2008 Chuyển đi kỳ 2 10A3 THPT An Dương Vương 2
21 0150565149 Nguyễn Minh Bảo 13/09/2008 Chuyển đi kỳ 2 10A3 THPT Cổ Loa 2
22 0134981215 Nguyễn Trúc Quỳnh 31/01/2008 Chuyển đi kỳ 2 10D7 THPT Vân Nội 2

THPT TRUNG GIÃ - SÓC SƠN

DANH SÁCH HỌC SINH CHUYỂN LỚP - CHUYỂN TRƯỜNG

Học kỳ II - Năm học : 2023-2024


